
TT Tên gói thầu Nguồn vốn
Hình thức

lựa chọn nhà thầu 
Phương thức

lựa chọn nhà thầu

Thời gian 
bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu 

Loại
hợp đồng

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

Ghi chú

I Vật tư tiêu hao

1 Cung cấp và vận chuyển dầu FO N°2B (3,5%S) SXKD
Đấu thầu cạnh tranh

có lựa chọn
danh sách ngắn

Sơ tuyển lựa chọn danh 
sách ngắn

Tháng 11, 12/2016 Đơn giá điều chỉnh Năm 2017

2 Cung cấp mỡ bánh răng chủ máy nghiền SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
một túi hồ sơ

Tháng 11, 12/2016 Đơn giá cố định Năm 2017

3 Cung cấp Dầu các loại SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 11, 12/2016 Đơn giá cố định Năm 2017

3.1 Phần 1.Cung cấp dầu bôi trơn tua bin
3.2 Phần 2.Cung cấp dầu thủy lực EHC
3.3 Phần 3. Cung cấp các loại dầu 

4 Cung cấp bi máy nghiền SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ
Tháng 11, 12/2016 Đơn giá cố định Năm 2017

5 Cung cấp hóa chất SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 11, 12/2016 Đơn giá cố định Năm 2017

II Vật tư thiết bị phục vụ SCTX, SCL

1 Cung cấp vật tư Turbine, máy phát SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ
Tháng 12/2016 Đơn giá cố định Năm 2017

2
Cung cấp thiết bị bảo mật, ảo hóa hệ thống máy 
chủ thị trường điện và thiết bị công nghệ thông tin

SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

3 Cung cấp Bơm, quạt, hộp giảm tốc SXKD
Đấu thầu rộng rãi

 qua mạng
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

4 Van Tổng hợp SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ
Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

4.1 Phần 1. Cung cấp van các loại

4.2
Phần 2. Cung cấp van và màng van khí nén, thủy 
lực

5 Hệ thống thổi bụi SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

6 Cung cấp vật tư thiết bị tổng hợp SXKD
Đấu thầu rộng rãi

qua mạng
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

7 Thiết bị đo, vật tư C&I các loại SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 hai túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 
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7.1
Phần 1. Cung cấp thiế bị đo áp suất, lưu lượng và 
đo mức

7.2 Phần 2. Thiết bị đo nồng độ oxy
7.3 Phần 3. Cung cấp thiết bị, vật tư C&I

7.4
Phần 4. Cung cấp thiết bị giám sát khói thải, 
camera và mạch điều khiển

8 Vật tư thiết bị điện các loại SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

8.1
Phần 1. Cung cấp máy móc, thiết bị điện và Main 
điều khiển lọc bụi

8.2 Phần 2. Cung cấp role, aptomat
8.3 Phần 3. Cung cấp điều hòa
8.4 Phần 4. Cung cấp TU đầu cực máy phát 20kV

9 Cung cấp Van điện từ, bộ định vị và phụ kiện SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 hai túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

9.1
Phần 1. Cung cấp van điện từ, modul van điện từ 
và phụ kiện

9.2 Phần 2. Cung cấp bộ định vị và phụ kiện

10
Cung cấp túi lọc, khớp nối giãn nở phức hợp, vật 
liệu bảo ôn

SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

10.1 Phần 1. Cung cấp túi lọc
10.2 Phần 2. Cung cấp vỏ khớp giãn nở
10.3 Phần 3. Cung cấp vật liệu bảo ôn

11 Cung cấp thiết bị đánh lửa vòi dầu SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

12 Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống Hydro SXKD
Đấu thầu rộng rãi

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

13 Cung cấp máy móc, thiết bị hóa SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

14 Cung cấp Pittong SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

15 Cung cấp vật tư thiết bị cứu hỏa SXKD
Đấu thầu rộng rãi

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

16
Cung cấp con lăn, bánh tỳ, dây đai, xích truyền 
động

SXKD
Đấu thầu rộng rãi

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

17 Cung cấp phin lọc SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

18 Cung cấp băng tải cao su SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017
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19 Cung cấp thép, bu lông, e cu SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

20 Cung cấp bê tông chịu nhiệt SXKD
Đấu thầu rộng rãi

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

21 Cung cấp gioăng phớt, tết chèn SXKD
Chào hàng cạnh tranh

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 3/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

22 Cung cấp chổi than SXKD
Chào hàng cạnh tranh

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

23 Vành chèn cơ khí SXKD
Chào hàng cạnh tranh

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

24 Cung cấp vòi phun mỡ máy nghiền than SXKD
Chào hàng cạnh tranh

qua mạng
Một giai đoạn,
 một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Đơn giá cố định Năm 2017

III
Phần trọn gói cung cấp VTTB và nhân công lắp 
đặt

1 Đại tu Hệ thống DCS TM1 và phần dùng chung SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 hai túi hồ sơ

Tháng 12/2016 Trọn gói Năm 2017

2 Đại tu Hệ thống khí nén Quảng Ninh 1 SXKD
Đấu thầu rộng rãi

 qua mạng
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 12/2016 Trọn gói Năm 2017

3 Đại tu Hệ thống xử lý nước lò Tổ máy số 1 SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 1,2/2017 Trọn gói Năm 2017

4 Đại tu hệ thống mạng. SXKD Chào hàng cạnh tranh
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Tháng 12/2016 Trọn gói Năm 2017

IV Phần nhân công cho SCL

1 Chuyên gia giám sát SC Tuabin-MF SXKD Chỉ định thầu
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017
Nhà sản xuất Điện khí 

Thượng Hải

2 Đại tu lò hơi số 1. SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn,
 hai túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

3 Đại tu tuabin và thiết bị phụ tổ máy  số 1. SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

4
Đại tu hệ thống điện 6,6/0,4kV Tổ máy 1 và phần
chung

SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

5 Thí nghiệm hiệu chỉnh trước và sau đại tu SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

6
Đại tu hệ thống cứu hỏa, trang thiết bị cứu hỏa di
động

SXKD Chào hàng cạnh tranh
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

7 Đại tu hệ thống thiết bị điện sau máy phát S1 SXKD Chào hàng cạnh tranh
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

8
Di chuyển tủ điều khiển máy cấp than mịn tổ máy
số 1 và Hệ thống Hydro

SXKD Chào hàng cạnh tranh
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017
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9 Đại tu hệ thống clo. SXKD Chào hàng cạnh tranh
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

10
Đại tu Máy đánh đống số 1 và các tuyến băng tải
6A, 6B, 7

SXKD Chào hàng cạnh tranh
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quí II/2017 Trọn gói Năm 2017

V Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1
Chi phi bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Quảng 
Ninh 1, Quảng Ninh 2

SXKD Đấu thầu rộng rãi
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Quý IV/2017 Trọn gói Năm 2017

VI Chi phí hoạt động thường xuyên

1 Mua thuốc khám chữa bệnh SXKD
Chào hàng cạnh tranh

 rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017 Mua theo đợt

2 Khám sức khỏe định kỳ SXKD Chỉ định thầu rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017

3 Khám sàng lọc phát hiện bệnh nghề nghiệp SXKD Chỉ định thầu rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017

4 Mua bảo hiểm xe ô tô Hành chính SXKD Chỉ định thầu rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017 Mua theo đợt

5 Dịch vụ sửa chữa xe ô tô hành chính SXKD
Đấu thầu cạnh tranh

 có lựa chọn
danh sách ngắn

Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017 Thực hiện theo đợt

6 Chi phí phun thuốc diệt côn trùng SXKD Chỉ định thầu rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017 Thực hiện theo đợt

7 In lịch treo tường SXKD Chỉ định thầu rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017

8 Cung cấp văn phòng phẩm SXKD
Chào hàng cạnh tranh

 rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017 Mua theo đợt

9 Bồi dưỡng độc hại SXKD
Chào hàng cạnh tranh

 rút gọn
Một giai đoạn, 
một túi hồ sơ

Năm 2017 Đơn giá cố định Năm 2017
Mua theo nhu cầu 

từng tháng


